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KẾ HOẠCH
GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG NĂM NĂM HỌC 2023 - 2024
      
          Căn cứ vào nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2023 - 2024;
         Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Văn Đức xây dựng kế hoạch thực hiện Giáo dục Kỹ năng sống năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG
Giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh Trường THCS Văn Đức là giúp cho các em có khả năng:

- Làm chủ bản thân, thích ứng và biết cách ứng phó trước những tình huống khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.

- Rèn cách sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng.

- Mở ra cơ hội, hướng suy nghĩ tích cực và tự tin, tự quyết định và lựa chọn những hành vi đúng đắn.

Tất cả đều hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh.
II. Ý NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG
Trong điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam nói riêng và bối cảnh toàn cầu nói chung, càng ngày chúng ta cần nhận ra tầm quan trọng của việc học các KNS để ứng phó với sự thay đổi, biến động của môi trường kinh tế, xã hội và thiên nhiên. Đặc biệt là lứa tuổi dậy thì, khi các em bước vào giai đoạn khủng hoảng lứa tuổi quan trọng của cuộc đời. Từ những phân tích trên cho thấy, tuổi trẻ hiện nay phải đương đầu với nhiều vấn đề tâm lý xã hội phức tạp trong cuộc sống. Ngoài kiến thức, mỗi HS đều cần trang bị cho mình những kỹ năng để ngày càng hoàn thiện bản thân và phát triển cùng với sự phát hiện của xã hội.

Như chúng ta đã biết, khoảng cách giữa nhận thức và hành động luôn khá lớn. Việc giáo dục KNS cho HS cần phải khơi gợi và phát huy sự tham gia của các em trên cơ sở có sự hướng dẫn của GV, không nên giáo dục theo cách áp đặt ý kiến hay suy nghĩa chủ quan của GV cũng như người lớn. KNS cần được xây dựng trên những tình huống cụ thể, gắn với đời sống thực; trong một môi trường an toàn, lành mạnh để các em có thể hiểu và thực hành. KNS được hình thành và củng cố qua quá trình thực hành và trải nghiệm của bản thân, giúp cho mỗi cá nhân nâng cao năng lực ứng phó trong mọi tình huống căng thẳng mà mỗi người gặp phải hằng ngày. Bản thân KNS có tính hành vi.

a) Việc giáo dục KNS cho HS THCS trong điều kiện hiện nay là thật sự cần thiết, vì:
- Những thay đổi nhanh chóng trong đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, biến đổi khí hậu, thiên tai…) đã tạo ra một cuộc sống hiện đại, vận động không ngừng, rất khẩn trương và chứa đựng nhiều yếu tố khôn lường.

- Những thay đổi về tâm lý của chính bản thân trẻ đang có tác động lớn đối với các em.

- Những thay đổi về mặt kinh tế, xã hội cũng ảnh hưởng đến từng gia đình của các em.

Để sống, hội nhập và góp phần tích cực cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn, không thể không giáo dục KNS cho thích ứng với mọi biến động của hoàn cảnh, giúp các em rèn hành vi có trách nhiệm, ứng phó với sức ép trong cuộc sống, biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp, ứng phó với thách thức trong cuộc sống.

b) Những lợi ích trong giáo dục KNS cho HS THCS
KNS như những nhịp cầu giúp biến kiến thức thành những hành động cụ thể, những thói quen lành mạnh. Những người có KNS là những người biết làm cho mình và người khác cùng hạnh phúc. Họ thường thành công hơn trong cuộc sống, luôn yêu đời và làm chủ cuộc sống của chính mình.

- Lợi ích về cá nhân: giúp các em ứng phó có hiệu quả với những thách thức trong cuộc sống. Rút ngắn thời gian mày mò tìm hiểu, giúp các em trưởng thành sớm hơn. Giúp các em có khả năng tự bảo vệ tinh thần và sức khỏe của chính mình và những người khác trong cộng đồng. Giúp các em xác định những mục tiêu của cuộc sống hiện tại và tương lai.

- Lợi ích cho gia đình: KNS của mỗi cá nhân tạo không khí thân thiện, hạnh phúc trong gia đình. Bố mẹ có thể yên tâm lao động, công tác vì con cái ngoan ngoãn, biết ứng xử, tự lập. Gia đình không bị mất mát về kinh tế do con cái mắc vào tệ nạn xã hội như tiêm chích, sử dụng ma túy, cờ bạc, nghiện rượu, thuốc lá…

- Lợi ích cho xã hội: Giáo dục KNS đầy đủ sẽ tạo điều kiện và định hướng cho các em rèn luyện để trở thành những công dân hữu ích trong tương lai giàu lòng yêu quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến tài năng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các em thích ứng với sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và biết lựa chọn, phân tích các nguồn thông tin đa dạng trong quá trình phát triển và hội nhập của đất nước. Đồng thời giúp các em hình thành những hành vi tích cực có lợi cho sức khỏe cá nhân, do đó có những hành vi xã hội tích cực góp phần làm giảm các tỷ lệ: có thai sớm, lạm dụng tình dục, uống rượu hút thuốc lá, sử dụng ma túy, phạm pháp trong lứa tuổi vị thành niên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Cử GV tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, chuyên đề, hội thảo do cấp trên tổ chức. Thường xuyên triển khai các nội dung về kỹ năng sống trong Hội đồng Sư phạm và trong HS (dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, GDNGLL) dưới hình thức chuyên đề, thảo luận, sinh hoạt tập thể, tuyên truyền…

- Giúp CB - GV - NV nhận thức được ý nghĩa của KNS trong xã hội hiện nay và tính tất yếu phải giáo dục KNS cho HS. Đồng thời dựa vào đặc điểm của nhóm HS xác định những KNS cho HS.

          - Giúp CB - GV - NV, nhất là GVCN biết sử dụng các hình thức và nguyên tắc giáo dục KNS phù hợp với HS THCS nói chung và với từng HS nói riêng. Chẳng hạn như:

+ GD thông qua hình thức lồng ghép các môn học (Ngữ văn, Địa lý, GDCD, Sinh học…) và phương pháp tổ chức dạy học.

+ Tổ chức các chủ đề giáo dục KNS chuyên biệt (giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, an toàn giao thông, hướng dẫn cứu đuối cho học sinh, phòng chống các tệ nạn xã hội…) đáp ứng nhu cầu của HS qua hoạt động NGLL. Lồng ghép, tích hợp qua các chủ đề, các dạng hoạt động NGLL khác.
+ Thành lập câu lạc bộ Kỹ năng sống. Khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động của câu lạc bộ.
+ Qua việc giúp HS tiếp cận 4 trụ cột “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định”.

+ Qua xử lý các tình huống trong thực tiễn cuộc sống theo cách coi trọng, tiếp cận KNS.

+ Qua tư vấn, tham vấn trực tiếp đối với cá nhân, nhóm HS.

          - Xây dựng các nguyên tắc giáo dục KNS nhằm thay đổi hành vi tiêu cực, rủi ro cho HS:

+ Hoạt động có tính chất tương tác, thay đổi hành vi, tạo điều kiện cho HS tự nhận thức.

+ Tạo cơ hội cho HS học qua trải nghiệm.

+ Cung cấp kiến thức vừa đủ, tránh mang tính hàn lâm.

+ Tập trung vào những thông điệp tích cực, hạn chế sử dụng những thông điệp mang tính đe dọa.

+ Triển khai theo nhóm nhỏ, cần đủ thời gian để trải nghiệm và củng cố hành vi.

+ Khuyến khích tư duy phê phán trong các tình huống lựa chọn.

+ Sử dụng tác động của người có uy tín, tôn trọng sự công bằng.

+ Phối hợp với gia đình, cộng đồng để tạo ra môi trường giáo dục khuyến khích sự thay đổi hành vi tiêu cực của học sinh.

+ Phòng ngừa sự lặp lại thói quen tiêu cực.

- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS thông qua các phương pháp: thảo luận nhóm, động não, đóng vai, nghiên cứu tình huống, trò chơi…

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Phân loại KNS
CB - GV - CNV phải nắm chắc các hình thức phân loại KNS để nâng cao hiệu quả giáo dục trong nhà trường.

- Theo UNESCO, WHO và UNICEF, KNS có thể gồm các kỹ năng cốt lõi sau:

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề;

+ Kỹ năng suy nghĩ, tự phê phán;

+ Kỹ năng giao tiếp hiệu quả;

+ Kỹ năng ra quyết định;

+ Kỹ năng tư duy sáng tạo;

+ Kỹ năng giao tiếp, ứng xử cá nhân;

+ Kỹ năng nhận thức, tự trọng và tự tin của bản thân, xác định giá trị;

+ Kỹ năng thể hiện sự cảm thông;

+ Kỹ năng ứng phó với căng thẳng và cảm xúc.

- Ở nước ta trong những năm vừa qua, KNS thường được phân loại theo các mối quan hệ, bao gồm các nhóm sau:

+ Nhóm các kỹ năng nhận biết và sống với chính mình, bao gồm: tự nhận thức, xác định giá trị, ứng phó với căng thẳng, tìm kiếm sự hỗ trợ, tự trọng, tự tin…

+ Nhóm các kỹ năng nhận biết và sống với người khác, bao gồm: giao tiếp có hiệu quả, giải quyết mâu thuẫn, thương lượng, từ chối, bày tỏ sư cảm thông, hợp tác…

+ Nhóm các kỹ năng ra quyết định một các có hiệu quả, bao gồm: tìm kiếm và xử lý thông tin, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề.

2. Định hướng giáo dục kỹ năng sống cho HS trong nhà trường
- Quan niệm: Giáo dục KNS cho HS trong nhà trường nhằm:

+ Trang bị cho HS những kiến thức, giá trị, thái độ và kỹ năng phù hợp. Trên cơ sở đó hình thành cho HS những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày.

+ Tạo cơ hội thuận lợi để HS thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.

- Giúp CB - GV - NV nắm vững 21 nội dung GDKNS cho HS trong nhà trường:

	1. Kỹ năng nhận thức;

2. Kỹ năng xác định giá trị;

3. Kỹ năng kiểm soát cảm xúc;

4. Kỹ năng ứng phó với căng thẳng;

5. Kỹ năng tìm kiếm sự hổ trợ;

6. Kỹ năng thể hiện sự tự tin;

7. Kỹ năng giao tiếp;

8. Kỹ năng lắng nghe tích cực;

9. Kỹ năng thể hiện sự cảm thông;

10. Kỹ năng thương lượng;


	11. Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn;

12. Kỹ năng hợp tác;

13. Kỹ năng tư duy phê phán;

14. Kỹ năng tư duy sáng tạo;

15. Kỹ năng ra quyết định;

16. Kỹ năng giải quyết vấn đề;

17. Kỹ năng kiên định;

18. Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm;

19. Kỹ năng đặt mục tiêu;

20. Kỹ năng quản lý thời gian;

21. Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin.


- BGH sẽ cung cấp thêm một số thông tin, nội dung liên quan đến giáo dục KNS để GV tham khảo, truyền đạt cho học sinh.

3. Đến với cách tiếp cận và phương pháp giáo dục KNS cho HS trong nhà trường
- Cách tiếp cận: thực hiện thông qua dạy học các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục nhưng không phải lồng ghép, tích hợp KNS vào nội dung các môn học và hoạt động giáo dục; mà theo một cách tiếp cận mới, đó là sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để tạo điều kiện, cơ hội cho HS được thực hành, trải nghiệm KNS trong quá trình học tập. Cách tiếp cận này sẽ không làm nặng nề, quá tải thêm nội dung các môn học và hoạt động giáo dục; mà ngược lại, còn làm cho các giờ học và hoạt động giáo dục trỏ nên nhẹ nhàng hơn, thiết thực và bổ ích hơn đối với học sinh.

- Phương pháp giáo dục kỹ năng sống:

+ Phương pháp dạy học nhóm;

+ Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình;

+ Phương pháp giải quyết vấn đề;

+ Phương pháp đóng vai;

+ Phương pháp trò chơi;

+ Dạy học theo dự án (phương pháp dự án).

- Một số kỹ thuật dạy học tích cực cần vận dụng:

+ Kỹ thuật chia nhóm;

+ Kỹ thuật giao nhiệm vụ;

+ Kỹ thuật đặt câu hỏi;

+ Kỹ thuật động não;

+ Kỹ thuật “trình bày 1 phút”;

+ Kỹ thuật “hỏi và trả lời”;

+ Kỹ thuật “hỏi chuyên gia”;

+ Kỹ thuật “bản đồ tư duy”;

+ Kỹ thuật “hoàn tất một nhiệm vụ”;

+ Kỹ thuật “viết tích cực”;

+ Kỹ thuật “đọc hợp tác”;

+ Kỹ thuật “nói cách khác”;

+ Kỹ thuật “phân tích phim”;

+ Kỹ thuật tóm tắt nội dung tài liệu theo nhóm.

- Các bước thực hiện một bài GDKNS cho HS cần vận dụng:

+ Khám phá;

+ Kết nối;

+ Thực hành, luyện tập;

+ Vận dụng.
Theo các yêu cầu sau: xác định mục đích, mô tả quá trình thực hiện, vai trò của GV và HS (gợi ý một số kỹ thuật dạy học).

* Lưu ý: Các định hướng trên sẽ được thể hiện cụ thể trong từng môn học và hoạt động GDNGLL. Tuy nhiên tùy đặc trưng của môn học mà tập trung vào GD các KNS khác nhau cũng như sử dụng các phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học tích cực khác nhau.

4. Kiểm tra
          Thường xuyên kiểm tra thông qua các hình thức: quan sát, phân tích hồ sơ, dự giờ, kiểm tra chuyên đề, thông qua kết quả và ý thức tham gia các hoạt động ngoại khóa, phong trào… để tư vấn, thúc đẩy; từng bước nâng dần chất lượng giáo dục KNS trong nhà trường nói riêng và chất lượng GDHS toàn diện nói chung.


Trên đây là kế hoạch giáo dục Kỹ năng sống năm học 2023 - 2024. Đề nghị CB-GV-NV trong nhà trường, các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch./.
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